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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung Du lịch 

Mã học phần:  71MAND40373 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  71MAND40373 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

是湖南十大文化遗产之一，与云南丽江古城、山  西平遥古城并称之美

誉，是： 

A.凤凰古城   

B. 桂林  

C.颐和园    

D.北京故宫 

ANSWER: A 

 

它与湖北武昌黄鹤楼、江西南昌腾王阁并称为“江南三大名楼”是： 

A.岳阳楼   

B.南岳衡山  

C.客家土楼   

D.黄鹤楼 

ANSWER: A 
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是中国五岳之首，古称“岱山”、“岱宗”，是： 

A.泰山    

B.黄山   

C. 衡山     

D.嵩山 

ANSWER: A 

 

武当山是中国著名的哪个宗教的圣地之一？ 

A. 道教    

B. 佛教     

C.  儒教    

D. 无 

ANSWER: A 

 

位于安徽省的黄山市，黄山奇景代表着： 

A.都是   

B.徽旅游标志   

C.都不是   

D. 江淮河之美 

ANSWER: A 

 

由于这里的地势较高，经常被云雾笼罩，有时如浓墨重彩，有时似泼墨

写，被誉为“中国画里的乡村”是： 

A.宏村   

B.西递   
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C.西递宏村   

D.全部都错 

ANSWER: A 

 

河南省登封市有一座山是三教合一体现最为完美的地方，这里是道、佛、

儒三教荟萃，三教中最早、最具有影响力的典型代表，是： 

A. 嵩山  

B. 少室山   

C.黄山   

D.武当山 

ANSWER: A 

 

“五岳独秀”、“宗教圣地”、“文明奥区”、“中华寿岳”著称于世，

是： 

A.衡山  

B. 黄山   

C.华山 

D.嵩山 

ANSWER: A 
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II. 完成下面的句子：Hoàn thành câu (5 câu x 0.5 điểm = 2.5 điểm) 

1. 餐厅里还有______________________________________。（什么的） 

2. ___________________________，就打电话给旅行社。（一.....就......） 

3. ___________________________，但是很多华裔不会说汉语。（虽然） 

4. 峨眉山____________________________，而且还是佛教圣地。（不

但） 

5. ____________________________________，你们一定要准时到。（也

好） 

III : 改正下面的病句 Sửa câu sai (5 câu x 0.5 điểm = 2.5 điểm) 

1. 我们吃韩国菜他请。 

_________________________________________ 

2. 朋友让我他帮买东西在陕西。 

_________________________________ 

3. 导游说我们讲了一个有趣故事。 

_______________________________ 

4. 不能换钱对不起我们宾馆。 

___________________________________ 

5. 都是这些川菜典型的。 

_______________________________________ 
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IV.  写作： Bài viết（3.0 điểm） 

• 题目：请分享你去旅行时，如果你受了伤你会向谁求助，怎样求

助？ 

• 字数要求：150 ~ 180 字 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

------------Hết------------ 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2 điểm  

Câu 1 – 8 A 0.25x*8 câu  

II. Tự luận 8.0  

Phần II - Sai chính tả:   trừ 0.15 

điểm/ chữ 

- Sai ngữ pháp:  0 điểm 

- Đặt câu ít hơn 8 chữ/ vế: trừ 0.2 

điểm 

 

2.5 điểm  

Phần III 
1. 他请我们吃韩国菜。 

2. 朋友让我在陕西帮他买东

西。 

3. 我们让导游讲了一个有趣

故事。 

4. 对不起，我们宾馆不能换

钱。 

5. 这些都是典型的川菜。 

 

2.5 điểm 0.5 

điểm*5 

Phần IV - Số lượng chữ phải đạt yêu cầu: 

từ 150 ~ 180 chữ. Nếu ít hơn 150 

chữ thì trừ 0.5 điểm. 

- Sai ngữ pháp: trừ 0.5 điểm/ câu. 

- Sai chính tả: trừ 0.1 điểm/ chữ. 

- Lạc đề: điểm 0. 

 

3 điểm  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                             Đã ký                                                               Đã ký 

                                              

                     Phạm Đình Tiến                                           Vương Lệ Thu    


